
Thời gian………………………………………..

Địa điểm………………………………………..

Người khảo sát………………………………….

N1 N2 N3 N4 N5

I. Bệnh tay chân miệng

1. Dấu hiệu nào có thể nhận biết sớm trẻ nghi mắc 

bệnh TCM?

Nổi bóng nước ở lòng bàn tay, bàn chân …; 

Sốt

Họng đỏ, có vết loét trong miệng 

Bỏ ăn, chảy nước miếng nhiều.

Khác (ghi rõ)…….

2. Đường lây của bệnh TCM như thế nào?

Trẻ khỏe mạnh tiếp xúc với trẻ bệnh

Người chăm sóc, người thân bồng ẵm trẻ khi bàn tay 

nhiễm bẩn

Trẻ tiếp xúc với đồ chơi, vật dụng, sàn nhà … nhiễm 

bẩn

Khác (ghi rõ)…….

3. Biện pháp phòng bệnh TCM là gi?

Rửa tay

Vệ sinh nhà cửa, vật dụng, đồ chơi

Khác (ghi rõ)…….

4. Anh/ chị có biết dung dịch khử khuẩn nào để vệ 

sinh nhà cửa, vật dụng, đồ chơi… phòng bệnh TCM?

Javel

Cloramin B

Hóa chất khử khuẩn khác thành phần có Clor
Khác (ghi rõ)…….

5. Dấu hiệu nào cho thấy bệnh TCM trở nặng?

Sốt cao khó hạ 

Giật mình chới với

Thở bất thường (hổn hển, rút lõm ngực, thở rít...)

Run tay, run chân, đi loạng choạng

Vã mồ hôi lạnh, da xanh tái

Bộ câu hỏi khảo sát về sốt xuất huyết và tay chân miệng
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Co giật, tím tái
Khác (ghi rõ)…….

6. Trẻ mắc bệnh tay chân miệng, phụ huynh sẽ để trẻ 

ở nhà bao nhiêu ngày?

Ít nhất là 10 ngày

Khác (ghi rõ)…….

II. Bệnh sốt xuất huyết

1. Muỗi truyền bệnh SXH thường sinh sản ở đâu?

 Những nơi đọng nước sạch

Khác (ghi rõ)…….

2. Các biện pháp phòng bệnh SXH là gì?

Không cho muỗi sinh sản (dọn dẹp vật phế thải, 

thay nước bình hoa…)

Diệt muỗi (dùng thuốc xịt muỗi, nhang muỗi...)

Không cho muỗi chích (ngủ mùng, dùng kem chống 

muỗi, mặc quần áo dài tay…)

Khác (ghi rõ)………

3. Dấu hiệu nhận biết bệnh SXH?

Sốt cao từ 2 ngày trở lên, khó hạ sốt

Có xuất huyết: dạng chấm hoặc mảng

Đau nhức (đau mắt, hốc mắt, cơ, xương khớp…)

Buồn nôn, nôn

Khác (ghi rõ)…….

4. Dấu hiệu nào cho thấy bệnh SXH trở nặng?

Nôn ói nhiều

Đau bụng

Chảy máu: mũi, chân răng, ói ra máu

Đi cầu phân đen, có kinh bất thường ở nữ

Lừ đừ, bứt rứt, bồn chồn

Khó thở, thở nhanh

Trẻ bỏ ăn, bỏ bú, mệt mỏi dù hết sốt

Khác (ghi rõ)…….

Có Có Có Có Có5. Anh chị có biết về quy định xử phạt theo Nghị 

định số 117/2020/NĐ-CP nếu cơ sở kinh doanh, hộ 

gia đình để phát sinh lăng quăng?



N1 N2 N3 N4 N5

Không Không Không Không Không

Có Có Có Có Có

Không Không Không Không Không

Truyền hình

Internet, mạng xã hội

Nhân viên y tế

Tờ rơi

Phát thanh

Bích chương, băng rôn

Người thân, bạn bè, hàng xóm

Kinh nghiệm bản thân hoặc người nhà đã bị

Khác (ghi rõ)…….

5. Anh chị có biết về quy định xử phạt theo Nghị 

định số 117/2020/NĐ-CP nếu cơ sở kinh doanh, hộ 

gia đình để phát sinh lăng quăng?

6. Anh chị có biết về ứng dụng y tế trực tuyến?

7. Anh/ chị tìm hiểu thông tin về bệnh SXH và TCM 

từ đâu?


